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Thứ Bảy, 04/11/2009                                                         Ngày:  ________________________________   
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng 
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Chương Trình (Agenda) 
 

*** 
Các em cần phải có sách vở và dụng cụ học đầy đủ khi đến trường 

(Students need to bring all school supplies to school)  
 
 

  
1. Điểm danh các em học sinh trước và sau giờ chơi.  (Take attendance) 

 

2. Các em phải nộp tất cả bài làm cũ, mới và sách bài tập .  (Turn in all homework) 
 

3. Làm kiểm tra chính tả.  (Quiz) 
 
4. Ôn bảng chữ cái, chữ ghép và các dấu trong tiếng Việt.  (Review all Alphabet & accents marks) 
 

Gìơ nghỉ giải lao (Break Time) 
 

 
4. Tiếp tục học vần U, Ư.  (Learn letter U & Ư) 

 
 

 

Bài làm ở nhà  (Homework): 
 

*** Nhờ các phụ huynh giúp các em làm bài ở nhà *** 
        (Please help your child with their homework) 

 
1.  Các em phải tập viết và học thuộc lòng 10 chữ chính tả.  (Learn 10 spelling words) 
 
2.  Tất cả bài làm mới, cũ trong sách và trang giấy phát riêng phải nộp vào tuần tới. 
     (Turn in all homeworks) 
 
 

 
 
 



TUẦN 32 (WEEK 32) 
 

Thứ Bảy, 04/11/2009                                                         Ngày:  ________________________________   
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng 
Lớp Cấp 1A                                                                    Tên/Họ:  ________________________________   
  
1/  Điền vần vào những chữ chính tả dưới đây cho đúng và viết lại vào hàng trống kế bên: 
 

1.  ____ ụ     g___ à          ______________________________ 
 

2.  Ng____ ____    ______________________________ 
 
3.   ____ ử _____   ______________________________ 
 
4.   N____ u    ______________________________ 
 
5.   C___y    ____ ù   ______________________________ 
 
6.   Đu   ____ ủ    ______________________________ 
 
7.   S_____   t____   ______________________________ 
 
8.   T____     c â_____   ______________________________ 
 
9.   ______ ủ    ______________________________ 
 
10.    ____ ứ ______   ______________________________ 
 

 

2/  Viết lại cho đúng 10 chữ chính tả dưới đây: 
 

1.  ứtc    ______________________________ 
 

2.  ủđ  đu    ______________________________ 
 
3.  Tủ yâc    ______________________________ 
 
4.   aLử    ______________________________ 
 
5.   uNấ    ______________________________ 
 
6.   Sư  ửt    ______________________________ 
 
7.   gài ụC    ______________________________ 
 
8.   Nủg    ______________________________ 
 
9.   ùd Cyâ    ______________________________ 
 
10. ựagN    ______________________________ 
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3/  Tìm và khoanh tròn những chữ chính tả trong khung dưới đây: 

 

o g x k h n r u ơ p b c k t 
s y t i m q q k ụ c h ủ é t 
n â ủ o y t đ i x a đ s k ứ 
l u c â y d ù s o ì u c ư c 
q g â p b â r g g n đ a b g 
k h y h t u ụ p r u ủ q đ v 
d r c n p c t đ l ấ u x l à 
e u ê l g s ư t ử đ q ơ i ấ 
l ắ k g r ự p h a ế n g ũ t 
n ấ u x p t a ủ t t ụ y b s 
q p e y â ử i o l c c â ẫ v 
l ô đ v x e r k a m s ư ă x 

 
4/  Gạch đích những chữ có vần U & Ư: 

 

Tí Về Quê 
 

Tí về nhà quê. 
 

Tí ra bờ ruộng 
 

có bò có bê 
 

có dê có nghé 
 

Bò nghé no nê. 
 

Ngũ nghê đầy ruộng 
 

Ruộng nương xanh đẹp 
 

Tí ngó Tí mê 
 

Khi Tí trở về 
 

Tí nhớ nhà quê 
 

nghĩ mà thú ghê 
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5/  Nối hình lại và tô màu: 
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